
STT Mã số KH Họ và tên KH Số GTTT Mã số dự thưởng Giải thưởng

1 10364372 Nguyễn Bằng Lăng 001184026763 0014647 GIAI DAC BIET TUAN 1

2 10358069 Vũ Thị Nga 025954103 0036382 GIAI DAC BIET TUAN 2

3 10422138 Phạm Quỳnh Anh B6662719 0006409 Khuyen khich tuan 1

4 10203865 Tạ Vũ Duy Hòa 013357666 0002194 Khuyen khich tuan 1

5 10148495 Lê Phương Uyên 211851747 0008418 Khuyen khich tuan 1

6 10483084 Dương Công Trung 250711845 0004402 Khuyen khich tuan 1

7 10278779 Bùi Hiền Anh 012774791 0000187 Khuyen khich tuan 1

8 10222828 Lê Văn Sơn 024969817 0005473 Khuyen khich tuan 1

9 10293723 Vũ Kim Tùng 012620185 0001259 Khuyen khich tuan 1

10 10371290 Hoàng Thị Như Quỳnh 164255102 0007480 Khuyen khich tuan 1

11 10088120 Phan Ngọc Nam 186986099 0003265 Khuyen khich tuan 1

12 10414660 Lê Trần Dũng 112324955 0009487 Khuyen khich tuan 1

13 10396048 Lê Thị Tâm 205549343 0015706 Khuyen khich tuan 1

14 10430010 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 038194002490 0011493 Khuyen khich tuan 1

15 10320484 Trịnh Thị Hiền 173380851 0017712 Khuyen khich tuan 1

16 10484391 Vũ Thị Thanh Nhàn 162805082 0006512 Khuyen khich tuan 1

17 10274000 Vũ Phương Thảo 024191000056 0002297 Khuyen khich tuan 1

18 10418768 Bùi Thị Hoa 040195000159 0008520 Khuyen khich tuan 1

19 10486657 TRẦN QUỐC TOÀN 201653444 0004305 Khuyen khich tuan 1

20 10228218 Trần Văn Trung 031084000005 0010527 Khuyen khich tuan 1

21 10170775 Hoàng Lê Mạnh 030985984 0006312 Khuyen khich tuan 1

22 10300478 Nguyễn Thị Xuân Trang 092185000995 0012534 Khuyen khich tuan 1

23 Tạo Lệ Phương 0018752 Khuyen khich tuan 1

24 10149726 Phạm Nguyễn Quốc Bảo 250483485 0014539 Khuyen khich tuan 1

25 10452103 Nguyễn Đình An 290822181 0020757 Khuyen khich tuan 1

26 10377923 Hoàng Thị Hồng Ngọc 038190001696 0006139 Khuyen khich tuan 1

27 10308563 Vũ Thế Trường 035076001599 0001925 Khuyen khich tuan 1

28 10404757 NGUYỄN HÀ ANH 092079001230 0008148 Khuyen khich tuan 1

29 10323407 Bùi Văn Tươi 341006285 0003933 Khuyen khich tuan 1

30 10328100 Bùi Văn Chương 341210110 0010156 Khuyen khich tuan 1

31 10296282 Cao Thu Lý 013571758 0005939 Khuyen khich tuan 1

32 10400143 Nông Văn Tuấn 082050249 0012163 Khuyen khich tuan 1

33 10217343 Trần Thị Thùy Linh 013380888 0007948 Khuyen khich tuan 1

34 10362160 Đỗ Thị Thu Huyền 013670792 0014168 Khuyen khich tuan 1

35 10475212 Lâm Hiếu Hậu 361351106 0020384 Khuyen khich tuan 1

36 10425818 BÙI NGUYÊN THỊ Ý NGỌC 233103579 0015001 Khuyen khich tuan 1

37 10229554 Nguyễn Văn Dương 151459072 0010788 Khuyen khich tuan 1

38 10410465 Trần Ngọc Tuyết Mai 072187003576 0017006 Khuyen khich tuan 1

39 10346380 Nguyễn Thị Tú Anh 064185000123 0012794 Khuyen khich tuan 1

40 10229855 Trịnh Lan Hương 111631689 0019012 Khuyen khich tuan 1

41 10320062 Võ Mỹ Linh 023370948 0014799 Khuyen khich tuan 1

42 10368820 Thái Thanh Bình 360034113 0021017 Khuyen khich tuan 1

43 10300319 Đoàn Mạnh Cường 024680280 0016804 Khuyen khich tuan 1

44 10203882 Nguyễn Quang Huy 001080012638 0001174 Khuyen khich tuan 1

45 10160433 Trần Diệu Hương 280998821 0007396 Khuyen khich tuan 1

46 10343641 Bùi Thị Phượng 381909578 0016017 Khuyen khich tuan 1

47 10128270 Võ Duy Tiền 025153677 0000387 Khuyen khich tuan 1

48 10295081 Nguyễn Công Nam 040091000058 0018023 Khuyen khich tuan 1

49 10149044 Phạm Linh Khôi C4545602 0002395 Khuyen khich tuan 1

50 10323784 Nguyễn Thanh Tín 023385181 0003466 Khuyen khich tuan 1
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51 10245274 Trần Hoàng Nam 001088000578 0021099 Khuyen khich tuan 1

52 10384389 Nguyễn Đức Trung 240687705 0020028 Khuyen khich tuan 1

53 10388318 Huỳnh Thị Huỳnh Như 092188000084 0030066 Khuyen khich tuan 2

54 10259274 Trần Xuân Kiên 026089002096 0026034 Khuyen khich tuan 2

55 10375910 Trần Thị Hiền Viên 205281626 0031987 Khuyen khich tuan 2

56 10168237 Hoàng Thùy Dương 012184768 0027954 Khuyen khich tuan 2

57 10497951 PHAN THẾ TRỌNG 186092943 0033908 Khuyen khich tuan 2

58 10293969 Nguyễn Hữu Nhã 060086000050 0039859 Khuyen khich tuan 2

59 10427384 Hồ Xuân Nguyên 079076000011 0035827 Khuyen khich tuan 2

60 10482806 Nguyễn Trọng Hùng 215296255 0041778 Khuyen khich tuan 2

61 10374688 Nguyễn Thị Hoa Mai 013532567 0037746 Khuyen khich tuan 2

62 10060510 Bùi Thị Xuyến Trinh 092186003124 0022792 Khuyen khich tuan 2

63 10482499 Lâm Hữu Thắng 331375728 0026545 Khuyen khich tuan 2

64 10331582 Đỗ Thị Thanh Tâm 012500207 0032497 Khuyen khich tuan 2

65 10488176 Vũ Hồng Anh 044193000850 0028465 Khuyen khich tuan 2

66 10202675 Thái Doãn Phong 001093007133 0034418 Khuyen khich tuan 2

67 10304778 Cù Ngọc Triều 163047825 0030385 Khuyen khich tuan 2

68 10183905 Mai Duy Hiệp 211832536 0036338 Khuyen khich tuan 2

69 10499133 Phạm Thị Lan Dung 013223225 0042289 Khuyen khich tuan 2

70 10403488 Ngô Thị Hoài Thương 022190002681 0038257 Khuyen khich tuan 2

71 10268510 Trương Quang Thành 273226201 0023303 Khuyen khich tuan 2

72 10305551 Nguyễn Hữu Kha 186062194 0040177 Khuyen khich tuan 2

73 10315211 Phạm Thu Hiền 012433424 0027763 Khuyen khich tuan 2

74 10207538 Mai Đức Phương 038083000007 0023733 Khuyen khich tuan 2

75 10356399 Nguyễn Thị Thanh Tâm 013483855 0029684 Khuyen khich tuan 2

76 10405523 Nguyễn Đình Nam 370709006 0025651 Khuyen khich tuan 2

77 10270981 Nguyễn Văn Nguyện 121885967 0031605 Khuyen khich tuan 2

78 10023897 Lư Thị Minh Châu 361549229 0027571 Khuyen khich tuan 2

79 10322176 Huỳnh Minh Khoa 381173494 0033526 Khuyen khich tuan 2

80 10312117 Nguyễn Hoài Bảo 023332759 0029492 Khuyen khich tuan 2

81 10480322 CAO VĂN ĐOÀN 334485027 0035446 Khuyen khich tuan 2

82 10361369 Đỗ Hiếu Duy Lâm 271788929 0041396 Khuyen khich tuan 2

83 10394790 Phạm Thị Hương Giang 036192000240 0038640 Khuyen khich tuan 2

84 10214277 Phạm Thị Huyền Trang B3864108 0023685 Khuyen khich tuan 2

85 10376022 Nguyễn Thị Thu Hương 111744251 0040559 Khuyen khich tuan 2

86 10220493 Ngô Vĩnh Hải 381249207 0025604 Khuyen khich tuan 2

87 10216128 Phan Phúc Hồng 001084002102 0042479 Khuyen khich tuan 2

88 10266335 Lê Ly An 273152850 0027524 Khuyen khich tuan 2

89 10094173 Lê Thị Giàu 290889698 0033478 Khuyen khich tuan 2

90 10216464 Phạm Hồng Phương 151808432 0029445 Khuyen khich tuan 2

91 10305472 Nguyễn Tuấn Anh 271751371 0035398 Khuyen khich tuan 2

92 10361869 Đỗ Huy Hoàng 038087010128 0023969 Khuyen khich tuan 2

93 10112511 Lê Quốc Dũng 381626424 0029923 Khuyen khich tuan 2

94 10243472 Đoàn Quốc Dũng 036051000752 0025888 Khuyen khich tuan 2

95 10341630 Lê Công Tâm 205489044 0031844 Khuyen khich tuan 2

96 10268170 Chu Văn Huy 012996229 0027809 Khuyen khich tuan 2

97 10258329 Phan Hà Chi 012461371 0033765 Khuyen khich tuan 2

98 10478625 Hà Thu Hường 060993666 0029731 Khuyen khich tuan 2

99 10063005 Tống Thị Hồng 290845544 0035685 Khuyen khich tuan 2

100 10284406 Nguyễn Diệu Linh 031194000170 0031652 Khuyen khich tuan 2

101 10165966 Nguyễn Thị Thu Hương 001180001284 0031366 Khuyen khich tuan 2

102 10282680 Mai Khánh Dũng 013564486 0028001 Khuyen khich tuan 2




